
Dưới 04 tuổi Mức hưởng Trên 04 tuổi Mức hưởng Tổng cộng

1 Ngọc Lặc 1 900.000 30 540.000 31 48 79

2 TP. Thanh Hóa 0 28 540.000 28 97 125

3 Mường Lát 0 900.000 27 540.000 27 17 44

4 Thạch Thành 3 900.000 31 540.000 34 3 37

5 TP. Sầm Sơn 0 - 16 540.000 16 12 28

6 Thiệu Hóa 0 900.000 15 540.000 15 1 16

7 Hoằng Hóa 0 900.000 26 540.000 26 46 72

8 Quảng Xương 0 - 29 540.000 29 7 36

9 TX. Nghi Sơn 3 900.000 60 540.000 63 17 80

10 Thường Xuân 0 39 540.000 39 28 67

11 Triệu Sơn 2 900.000 25 540.000 27 5 32

12 Hậu Lộc 1 900.000 40 540.000 41 21 62

13 Lang Chánh 0 - 6 540.000 6 0 6

(Kèm theo Tờ trình số 176/TTr-SLĐTBXH ngày 15/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

BIỂU TỔNG HỢP

Trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng trên địa bản tỉnh

Số lượng trẻ em bị 

mất nguồn nuôi 

dưỡng không 

thuộc diện hưởng 

trợ cấp xã hội 

hằng tháng

Tổng số trẻ em 

bị mất nguồn 

nuôi dưỡng

STT
Huyện, thị xã, 

thành phố

Trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng

Số lượng trẻ em bị mất nguồn nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hằng 

tháng (đơn vị tính: VNĐ)



14 Quan Sơn 0 900.000 9 540.000 9 0 9

15 Bá Thước 0 - 15 540.000 15 0 15

16 Như Thanh 1 - 15 540.000 16 5 21

17 Vĩnh Lộc 1 900.000 9 540.000 10 13 23

18 Quan Hóa 0 - 11 540.000 11 2 13

19 Yên Định 2 900.000 36 540.000 38 39 77

20 TX. Bỉm Sơn 0 - 8 540.000 8 15 23

21 Đông Sơn 0 - 12 540.000 12 15 27

22 Cẩm Thủy 0 - 23 540.000 23 31 54

23 Nga Sơn 0 - 12 540.000 12 11 23

24 Thọ Xuân 0 - 40 540.000 40 18 58

25 Nông Cống 2 900.000 56 540.000 58 6 64

26 Hà Trung 0 - 12 540.000 12 0 12

27 Như Xuân 0 - 13 540.000 13 15 28

16 643 659 472 1.131            Tổng cộng
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